	      UBND TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vinh, ngày      tháng    năm 2018


DANH SÁCH  HỌC SINH, SINH VIÊN NHẬN TIỀN TRỢ CẤP XÃ HÔI ĐỢT 1 NĂM 2018  
(Kèm theo Quyết định số:…….../2018/QĐ-HT, ngày..…./..…./2018 của Hiệu trưởng) 
(Cấp tháng: 1,2,3,4,5,6/2018) 
	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Hộ khẩu

thường trú
	Đối

tượng
	Mức hưởng/1 tháng(đ)
	Số tháng được  hưởng
	Tổng tiền
	Ký nhận

	1
	Ngân Thị Yến
	Quản lý văn hóa K49
	Na Hốc- Nậm Nhóong -Quế Phong-NA
	Dân tộc thiểu số vùng cao
	140.000
	6
	840.000
	

	2
	Lang Thị Hoài
	Quản lý văn hóa K49
	Bản Ca- Quang Phong- Quế Phong-NA
	Dân tộc thiểu số vùng cao
	140.000
	6
	840.000
	

	3
	Và Bá Khá
	Quản lý văn hóa K50
	Xã Nhôn Mai- Tương Dương- NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	Dân tộc thiểu số vùng cao
	140.000
	6
	840.000
	

	4
	Nguyễn Thị Hoài  Mơ
	Quản lý văn hóa K50
	Xã Quang Lộc-H.Can Lộc-Hà Tĩnh
	Hộ nghèo

(Gia hạn đến 31/12/2018)
	100.000
	6
	600.000
	

	5
	Vừ Bá Trung
	Quản lý văn hóa K50
	Tân Sơn – Kỳ Sơn - NA
	Dân tộc thiểu số vùng cao
	140.000
	6
	840.000
	

	6
	Vừ Bá Chày
	Thư Viện K49
	Bản Huồi Khả-Kỳ Sơn- NA
	Dân tộc thiểu số vùng cao
	140.000
	6
	840.000
	

	7
	Lô Xuân Lâm
	Sư Phạm Nhạc K50
	Xã Mường Nooc – Quế Phong- NA
	Dân tộc thiểu số vùng cao
	140.000
	6
	840.000
	

	8
	Lang Văn Hưng
	Quản lý văn hóa K50
	B. Hủa Na 2-Thông Thụ- Quê Phong-NA
	Dân tộc thiểu số vùng cao
	140.000
	6
	840.000
	

	9
	Lương Thị Niệm
	SP Nhạc họa Mầm non K50
	Bản Khe Nằn-Chiêu Lưu-Kỳ Sơn-NA
	Dân tộc thiểu số vùng cao
	140.000
	6
	840.000
	

	10
	Cụt Y Nui
	SP Nhạc họa Mầm non K50
	Mường Ải-Kỳ Sơn-NA
	Dân tộc thiểu số vùng cao
	140.000
	6
	840.000
	

	11
	Lô Tuấn Vũ
	Sư Phạm Nhạc K51
	Xã Châu Kim- Quế Phong – NA
	Dân tộc thiểu số vùng cao
	140.000
	6
	840.000
	

	12
	Vi Quốc Bảo
	Thanh Nhạc K51
	Xã Châu Thái-Quỳ Hợp-NA
	Dân tộc thiểu số vùng cao
	140.000
	6
	840.000
	

	13
	Cụt Y Khấn
	SP Nhạc họa Mầm non K50
	Thị trấn Mường Xén-Kỳ Sơn-NA
	Dân tộc thiểu số vùng cao
	140.000
	6
	840.000
	

	14
	Lô Văn Mạnh
	Thanh nhạc K51
	Xã Châu Bình-Quỳ Châu-Na
	Dân tộc thiểu số vùng cao
	140.000
	6
	840.000
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	11.520.000
	


(Bằng chữ: Mười một triệu năm trăm hai mươi ngàn đồng)
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